	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI
	 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II 

MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8

NĂM HỌC 2023-2024
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 19/03/2024




I. TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm) Em hãy ghi ra bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất rắn là:

A. dẫn nhiệt.
B. bức xạ nhiệt.
C. đối lưu.
D. truyền nhiệt.
Câu 2: Trong quá trình sạc pin cho điện thoại di động. Dòng điện có các tác dụng gì?

A. Tác dụng nhiệt
B. Tác dụng từ

C. Tác dụng hóa học
D. Tác dụng nhiệt và hóa học.
Câu 3: Bóng đèn nào sau đây khi phát sáng là do dòng điện chạy qua chất khí?

A. Bóng đèn pin.
B. Bóng đèn xe gắn máy.

C. Bóng đèn đui ngạnh.
D. Đèn điot phát quang.
Câu 4: Đặc điểm chung của nguồn điện là gì?

A. Có cùng cấu tạo.
B. Có hai cực là dương và âm.

C. Có cùng hình dạng, kích thước.
D. Cùng hình dạng, số lượng điện.
Câu 5: Một lọ thủy tinh được đạy bằng nút thủy tinh. Nút bị kẹt. Hỏi phải mở nút bằng cách nào trong các cách sau đây?

A. Hơ nóng hút.
B. Hơ nóng cổ lọ.

C. Hơ nóng cả nút và cổ lọ.
D. Hơ nóng đáy lọ.
Câu 6: Nhiệt độ của vật giảm là do các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật:

A. chuyển động chậm đi.
B. va chạm vào nhau.

C. nhận thêm động năng.
D. ngừng chuyển động.
Câu 7: Để phòng tránh cong vẹo cột sống ở trường học cần làm gì?


A. Tập cho trẻ thói quen ngồi thẳng lưng, không cúi mặt sát bàn học.


B. Đeo cặp, balo một bên vai.


C. Đeo túi chéo thường xuyên.


D. Bê vác vật nặng thường xuyên.

Câu 8: Cầu chì được mắc như thế nào với các thiết bị điện?

A. Mắc song song với thiết bị điện và mắc sau nguồn điện.

B. Mắc nối tiếp với thiết bị điện và mắc trước nguồn điện.

C. Mắc song song với thiết bị điện và mắc trước nguồn điện.

D. Mắc nối tiếp với thiết bị điện và mắc sau nguồn điện.
Câu 9: Trong sơ đồ mạch điện, ampe kế được kí hiệu là:
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Câu 10: Cường độ dòng điện được kí hiệu là:

A. I.
B. A.
C. V.
D. U.
Câu 11: Các dụng cụ nào sau đây không phải là nguồn điện?

A. Pin.
B. Quạt điện.

C. Đi – na – mô xe đạp.
D. Ắc – qui.
Câu 12: Rơle hoạt động như thiết bị điện nào?

A. Nam châm điện.
B. Công tắc.
C. Chuông điện.
D. Điôt.
Câu 13: Năng lượng nhiệt luôn truyền từ:

A. nơi có thế năng thấp đến nơi có thế năng cao.

B. nơi có thế năng cao đến nơi có thế năng thấp.

C. nơi có nhiệt độ cao đến nơi có nhiệt độ thấp.

D. nơi có nhiệt độ thấp đến nơi có nhiệt độ cao.
Câu 14: Khi cho dòng điện chạy qua dung dịch muối đồng, sau một thời gian thấy có một lớp đồng mỏng bám vào thỏi than nối với điện cực âm của nguồn điện. Có thể giải thích hiện tượng này dựa vào tác dụng nào của dòng điện?

A. Tác dụng hóa học.
B. Tác dụng từ.

C. Tác dụng từ và tác dụng hóa học.
D. Tác dụng sinh lí.
Câu 15: Năng lượng nhiệt của vật là:

A. hiệu động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

B. hiệu thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

C. tổng thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

D. tổng động năng của các phân tử tạo nên vật.
Câu 16: Hiệu điện thế dòng điện được kí hiệu là:

A. V.
B. A.
C. U.
D. I.
Câu 17: Kí hiệu này là bộ phận nào của mạch điện?
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A. Bóng đèn sợi đốt.
B. Điện trở.

C. Điôt phát quang.
D. Nguồn điện.
Câu 18: Hệ vận động gồm các cơ quan chính là:

A. não bộ, tủy sống

B. khoang miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, hậu môn

C. xương, cơ vân

D. thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái
Câu 19: Đối lưu là hình thức truyền nhiệt chủ yếu trong:

A. chất khí.
B. chất lỏng.

C. chất lỏng và chất khí.
D. chất rắn và chất lỏng.
Câu 20: Hai bóng đèn cùng loại mắc nối tiếp vào nguồn điện 9 V, các bóng sáng bình thường. Khi đó:

A. hiệu điện thế định mức của chúng đều là 9 V.

B. hiệu điện thế định mức của chúng bằng 4,5 V.

C. hiệu điện thế định mức của chúng là 7 V và 2 V.

D. hiệu điện thế định mức của chúng là 3 V và 6 V.
Câu 21: Trong các chất dưới đây chất nào có khả năng dẫn nhiệt tốt nhất?

A. Len.
B. Đồng.
C. Nước.
D. Bạc.
Câu 22: Quy ước nào sau đây là đúng?

A. Cực dương của nguồn điện là cực xuất phát của các electron khi mắc nguồn với dụng cụ tiêu thụ điện thành mạch kín.


B. Chiều dòng điện là chiều đi từ cực âm của nguồn điện qua vật dẫn tới cực dương của nguồn điện.


C. Chiều dòng điện là chiều đi từ cực dương của nguồn qua vật dẫn tới cực âm của nguồn điện.


D. Cực âm của nguồn điện là cực đến của các electron khi mắc nguồn với dụng cụ tiêu thụ điện thành mạch kín.

Câu 23: Khi tiến hành thí nghiệm cho dòng điện chạy qua đùi ếch thì đùi ếch co lại, đó là tác dụng nào của dòng điện?


A. Tác dụng nhiệt.
B. Tác dụng hóa học.
   C. Tác dụng từ.
D. Tác dụng sinh lí.

Câu 24: Điền vào chỗ trống: "Nguồn điện cung cấp ... để tạo ra và duy trì ..."


A. năng lượng, dòng điện
B. điện tích, năng lượng


C. điện tích, dòng điện
D. dòng điện, năng lượng

Câu 25: Chất nào trong xương có vai trò làm xương bền chắc?

A. Chất hữu cơ.
B. Chất vitamin.
C. Chất khoáng.
D. Chất hóa học.
Câu 26: Bệnh nào liên quan đến hệ vận động?


A. Ung thư
B. Đau mắt
C. Loãng xương
D. Đau răng

Câu 27: Chức năng chính của xương là:

A. lưu trữ, xử lí thông tin
B. nâng đỡ, tạo hình dáng, vận động

C. dẫn truyền xung thần kinh
D. tạo hình dáng, vận động
Câu 28: Nội năng của vật là:

A. tổng động năng và thế năng của các phân tử tạo nên vật.

B. hiệu động năng và thế năng của các phân tử tạo nên vật.

C. tổng cơ năng và động năng của các phân tử tạo nên vật.

D. hiệu cơ năng và động năng của các phân tử tạo nên vật.

-----------------------------------------------

II. TỰ LUẬN ( 3.0 điểm)
Câu 29 ( 1 điểm)

Vẽ sơ đồ mạch điện gồm một nguồn điện dùng hai pin, 1 công tắc, hai bóng đèn mắc nối vào nhau. Trên hình vẽ thể hiện cả cách mắc ampe kế đo dòng điện qua hai đèn, vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.

	Câu 30 ( 1 điểm)

Cho mạch điện có sơ đồ như vẽ, trong đó vôn kế V có chỉ số 12V; vôn kế V1 có chỉ số 6V. Hãy tính hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ1 và Đ2
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Câu 31 ( 1 điểm)

Cắt một hình chữ nhật nhỏ bằng giấy mỏng. Gấp đôi theo chiều dọc, rồi theo chiều ngang để xác định tâm của miếng giấy. Mở miếng giấy ra, đặt lên một chiếc kim thẳng đứng sao cho mũi kim đỡ đúng vào tâm miếng giấy. Tất cả đặt ở một nơi không có gió.

Nhè nhẹ đưa tay gần miếng giấy ( hình vẽ). Thử tiên đoán xem hiện tượng gì sẽ xảy ra? Giải thích vì sao có hiện tượng đó.
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I. TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm) Em hãy ghi ra bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Khi cho dòng điện chạy qua dung dịch muối đồng, sau một thời gian thấy có một lớp đồng mỏng bám vào thỏi than nối với điện cực âm của nguồn điện. Có thể giải thích hiện tượng này dựa vào tác dụng nào của dòng điện?

A. Tác dụng từ.
B. Tác dụng từ và tác dụng hóa học.

C. Tác dụng hóa học.
D. Tác dụng sinh lí.
Câu 2: Nhiệt độ của vật giảm là do các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật:

A. ngừng chuyển động.
B. nhận thêm động năng.

C. chuyển động chậm đi.
D. va chạm vào nhau.
Câu 3: Hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất rắn là:

A. truyền nhiệt.
B. đối lưu.
C. bức xạ nhiệt.
D. dẫn nhiệt.
Câu 4: Trong sơ đồ mạch điện, ampe kế được kí hiệu là:
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Câu 5: Năng lượng nhiệt của vật là:

A. hiệu thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

B. tổng thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

C. hiệu động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

D. tổng động năng của các phân tử tạo nên vật.
Câu 6: Chất nào trong xương có vai trò làm xương bền chắc?

A. Chất hữu cơ.
B. Chất vitamin.
C. Chất khoáng.
D. Chất hóa học.
Câu 7: Các dụng cụ nào sau đây không phải là nguồn điện?

A. Pin.
B. Quạt điện.

C. Đi – na – mô xe đạp.
D. Ắc – qui.
Câu 8: Cầu chì được mắc như thế nào với các thiết bị điện?

A. Mắc nối tiếp với thiết bị điện và mắc sau nguồn điện.

B. Mắc song song với thiết bị điện và mắc trước nguồn điện.

C. Mắc song song với thiết bị điện và mắc sau nguồn điện.

D. Mắc nối tiếp với thiết bị điện và mắc trước nguồn điện.
Câu 9: Chức năng chính của xương là:

A. lưu trữ, xử lí thông tin
B. nâng đỡ, tạo hình dáng, vận động

C. dẫn truyền xung thần kinh
D. tạo hình dáng, vận động
Câu 10: Rơle hoạt động như thiết bị điện nào?

A. Nam châm điện.
B. Điôt.
C. Chuông điện.
D. Công tắc.
Câu 11: Hiệu điện thế dòng điện được kí hiệu là:

A. V.
B. A.
C. U.
D. I.
Câu 12: Năng lượng nhiệt luôn truyền từ:

A. nơi có thế năng thấp đến nơi có thế năng cao.

B. nơi có thế năng cao đến nơi có thế năng thấp.

C. nơi có nhiệt độ cao đến nơi có nhiệt độ thấp.

D. nơi có nhiệt độ thấp đến nơi có nhiệt độ cao.
Câu 13: Đặc điểm chung của nguồn điện là gì?

A. Có cùng cấu tạo.
B. Cùng hình dạng, số lượng điện.

C. Có cùng hình dạng, kích thước.
D. Có hai cực là dương và âm.
Câu 14: Cường độ dòng điện được kí hiệu là:

A. I.
B. U.
C. A.
D. V.
Câu 15: Trong quá trình sạc pin cho điện thoại di động. Dòng điện có các tác dụng gì?

A. Tác dụng nhiệt và hóa học.
B. Tác dụng nhiệt

C. Tác dụng hóa học
D. Tác dụng từ
Câu 16: Kí hiệu này là bộ phận nào của mạch điện?
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A. Bóng đèn sợi đốt.
B. Điện trở.

C. Điôt phát quang.
D. Nguồn điện.
Câu 17: Đối lưu là hình thức truyền nhiệt chủ yếu trong:

A. chất rắn và chất lỏng.
B. chất lỏng và chất khí.

C. chất khí.
D. chất lỏng.
Câu 18: Bóng đèn nào sau đây khi phát sáng là do dòng điện chạy qua chất khí?

A. Đèn điot phát quang.
B. Bóng đèn pin.

C. Bóng đèn đui ngạnh.
D. Bóng đèn xe gắn máy.
Câu 19: Hai bóng đèn cùng loại mắc nối tiếp vào nguồn điện 9 V, các bóng sáng bình thường. Khi đó:

A. Hiệu điện thế định mức của chúng đều là 9 V.

B. Hiệu điện thế định mức của chúng bằng 4,5 V.

C. Hiệu điện thế định mức của chúng là 7 V và 2 V.

D. Hiệu điện thế định mức của chúng là 3 V và 6 V.
Câu 20: Trong các chất dưới đây chất nào có khả năng dẫn nhiệt tốt nhất?

A. Len.
B. Đồng.
C. Nước.
D. Bạc.
Câu 21: Hệ vận động gồm các cơ quan chính là:

A. não bộ, tủy sống

B. thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái

C. xương, cơ vân

D. khoang miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, hậu môn
Câu 22: Khi tiến hành thí nghiệm cho dòng điện chạy qua đùi ếch thì đùi ếch co lại, đó là tác dụng nào của dòng điện?


A. Tác dụng nhiệt.
B. Tác dụng hóa học.


C. Tác dụng từ.
D. Tác dụng sinh lí.

Câu 23: Điền vào chỗ trống: "Nguồn điện cung cấp ... để tạo ra và duy trì ..."


A. năng lượng, dòng điện
B. điện tích, năng lượng


C. điện tích, dòng điện
D. dòng điện, năng lượng

Câu 24: Để phòng tránh cong vẹo cột sống ở trường học cần làm gì?


A. Tập cho trẻ thói quen ngồi thẳng lưng, không cúi mặt sát bàn học.


B. Bê vác vật nặng thường xuyên.


C. Đeo túi chéo thường xuyên.


D. Đeo cặp, balo một bên vai.

Câu 25: Bệnh nào liên quan đến hệ vận động?

A. Ung thư
B. Đau mắt
C. Loãng xương
D. Đau răng

Câu 26: Nội năng của vật là:

A. tổng động năng và thế năng của các phân tử tạo nên vật.

B. hiệu động năng và thế năng của các phân tử tạo nên vật.

C. tổng cơ năng và động năng của các phân tử tạo nên vật.

D. hiệu cơ năng và động năng của các phân tử tạo nên vật.
Câu 27: Một lọ thủy tinh được đạy bằng nút thủy tinh. Nút bị kẹt. Hỏi phải mở nút bằng cách nào trong các cách sau đây?

A. Hơ nóng cả nút và cổ lọ.
B. Hơ nóng cổ lọ.

C. Hơ nóng đáy lọ.
D. Hơ nóng hút.
Câu 28: Quy ước nào sau đây là đúng?

A. Cực dương của nguồn điện là cực xuất phát của các electron khi mắc nguồn với dụng cụ tiêu thụ điện thành mạch kín.


B. Chiều dòng điện là chiều đi từ cực dương của nguồn qua vật dẫn tới cực âm của nguồn điện.


C. Chiều dòng điện là chiều đi từ cực âm của nguồn điện qua vật dẫn tới cực dương của nguồn điện.


D. Cực âm của nguồn điện là cực đến của các electron khi mắc nguồn với dụng cụ tiêu thụ điện thành mạch kín.

-----------------------------------------------

II. TỰ LUẬN ( 3.0 điểm)
Câu 29 ( 1 điểm)
Vẽ sơ đồ mạch điện gồm một nguồn điện dùng hai pin, 1 công tắc, hai bóng đèn mắc nối vào nhau. Trên hình vẽ thể hiện cả cách mắc ampe kế đo dòng điện qua hai đèn, vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.

	Câu 30 ( 1 điểm)

Cho mạch điện có sơ đồ như vẽ, trong đó vôn kế V có chỉ số 12V; vôn kế V1 có chỉ số 6V. Hãy tính hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ1 và Đ2
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Câu 31 ( 1 điểm)

       Cắt một hình chữ nhật nhỏ bằng giấy mỏng. Gấp đôi theo chiều dọc, rồi theo chiều ngang để xác định tâm của miếng giấy. Mở miếng giấy ra, đặt lên một chiếc kim thẳng đứng sao cho mũi kim đỡ đúng vào tâm miếng giấy. Tất cả đặt ở một nơi không có gió. Nhè nhẹ đưa tay gần miếng giấy ( hình vẽ). Thử tiên đoán xem hiện tượng gì sẽ xảy ra? Giải thích vì sao có hiện tượng đó.
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------------ Chúc các con làm bài tốt!--------------
	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI
	 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II 

MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8

NĂM HỌC 2023-2024
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 19/03/2024




I. TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm) Em hãy ghi ra bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất rắn là:

A. truyền nhiệt.
B. bức xạ nhiệt.
C. đối lưu.
D. dẫn nhiệt.
Câu 2: Chất nào trong xương có vai trò làm xương bền chắc?

A. Chất hữu cơ.
B. Chất vitamin.
C. Chất khoáng.
D. Chất hóa học.
Câu 3: Trong sơ đồ mạch điện, ampe kế được kí hiệu là:
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Câu 4: Một lọ thủy tinh được đạy bằng nút thủy tinh. Nút bị kẹt. Hỏi phải mở nút bằng cách nào trong các cách sau đây?

A. Hơ nóng cả nút và cổ lọ.
B. Hơ nóng cổ lọ.

C. Hơ nóng đáy lọ.
D. Hơ nóng hút.
Câu 5: Rơle hoạt động như thiết bị điện nào?

A. Chuông điện.
B. Nam châm điện.
C. Công tắc.
D. Điôt.
Câu 6: Khi cho dòng điện chạy qua dung dịch muối đồng, sau một thời gian thấy có một lớp đồng mỏng bám vào thỏi than nối với điện cực âm của nguồn điện. Có thể giải thích hiện tượng này dựa vào tác dụng nào của dòng điện?

A. Tác dụng từ và tác dụng hóa học.
B. Tác dụng sinh lí.

C. Tác dụng từ.
D. Tác dụng hóa học.
Câu 7: Hai bóng đèn cùng loại mắc nối tiếp vào nguồn điện 9 V, các bóng sáng bình thường. Khi đó:

A. Hiệu điện thế định mức của chúng đều là 9 V.

B. Hiệu điện thế định mức của chúng là 3 V và 6 V.

C. Hiệu điện thế định mức của chúng bằng 4,5 V.

D. Hiệu điện thế định mức của chúng là 7 V và 2 V.
Câu 8: Điền vào chỗ trống: "Nguồn điện cung cấp ... để tạo ra và duy trì ..."


A. năng lượng, dòng điện
B. điện tích, năng lượng


C. điện tích, dòng điện
D. dòng điện, năng lượng

Câu 9: Nhiệt độ của vật giảm là do các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật:

A. ngừng chuyển động.
B. va chạm vào nhau.

C. chuyển động chậm đi.
D. nhận thêm động năng.
Câu 10: Bệnh nào liên quan đến hệ vận động?


A. Ung thư
B. Đau mắt
C. Loãng xương
D. Đau răng

Câu 11: Hiệu điện thế dòng điện được kí hiệu là:

A. I.
B. U.
C. V.
D. A.
Câu 12: Đặc điểm chung của nguồn điện là gì?

A. Có cùng cấu tạo.
B. Cùng hình dạng, số lượng điện.

C. Có cùng hình dạng, kích thước.
D. Có hai cực là dương và âm.
Câu 13: Cường độ dòng điện được kí hiệu là:

A. I.
B. U.
C. A.
D. V.
Câu 14: Đối lưu là hình thức truyền nhiệt chủ yếu trong:

A. chất khí.
B. chất rắn và chất lỏng.

C. chất lỏng.
D. chất lỏng và chất khí.
Câu 15: Cầu chì được mắc như thế nào với các thiết bị điện?

A. mắc song song với thiết bị điện và mắc trước nguồn điện.

B. mắc nối tiếp với thiết bị điện và mắc sau nguồn điện.

C. mắc song song với thiết bị điện và mắc sau nguồn điện.

D. mắc nối tiếp với thiết bị điện và mắc trước nguồn điện.
Câu 16: Trong quá trình sạc pin cho điện thoại di động. Dòng điện có các tác dụng gì?

A. Tác dụng nhiệt và hóa học.
B. Tác dụng nhiệt

C. Tác dụng hóa học
D. Tác dụng từ
Câu 17: Bóng đèn nào sau đây khi phát sáng là do dòng điện chạy qua chất khí?

A. Đèn điot phát quang.
B. Bóng đèn xe gắn máy.

C. Bóng đèn đui ngạnh.
D. Bóng đèn pin.
Câu 18: Khi tiến hành thí nghiệm cho dòng điện chạy qua đùi ếch thì đùi ếch co lại, đó là tác dụng nào của dòng điện?


A. Tác dụng nhiệt.
B. Tác dụng hóa học.


C. Tác dụng từ.
D. Tác dụng sinh lí.

Câu 19: Để phòng tránh cong vẹo cột sống ở trường học cần làm gì?


A. Đeo túi chéo thường xuyên.


B. Đeo cặp, balo một bên vai.


C. Tập cho trẻ thói quen ngồi thẳng lưng, không cúi mặt sát bàn học.


D. Bê vác vật nặng thường xuyên.

Câu 20: Hệ vận động gồm các cơ quan chính là:

A. não bộ, tủy sống

B. thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái

C. xương, cơ vân

D. khoang miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, hậu môn
Câu 21: Năng lượng nhiệt luôn truyền từ:

A. nơi có thế năng thấp đến nơi có thế năng cao.

B. nơi có nhiệt độ cao đến nơi có nhiệt độ thấp.

C. nơi có nhiệt độ thấp đến nơi có nhiệt độ cao.

D. nơi có thế năng cao đến nơi có thế năng thấp.
Câu 22: Các dụng cụ nào sau đây không phải là nguồn điện?

A. Pin.
B. Quạt điện.

C. Ắc – qui.
D. Đi – na – mô xe đạp.
Câu 23: Quy ước nào sau đây là đúng?

A. Cực dương của nguồn điện là cực xuất phát của các electron khi mắc nguồn với dụng cụ tiêu thụ điện thành mạch kín.


B. Chiều dòng điện là chiều đi từ cực dương của nguồn qua vật dẫn tới cực âm của nguồn điện.


C. Chiều dòng điện là chiều đi từ cực âm của nguồn điện qua vật dẫn tới cực dương của nguồn điện.


D. Cực âm của nguồn điện là cực đến của các electron khi mắc nguồn với dụng cụ tiêu thụ điện thành mạch kín.
Câu 24: Trong các chất dưới đây chất nào có khả năng dẫn nhiệt tốt nhất?

A. Bạc.
B. Len.
C. Nước.
D. Đồng.
Câu 25: Nội năng của vật là:

A. tổng động năng và thế năng của các phân tử tạo nên vật.

B. hiệu động năng và thế năng của các phân tử tạo nên vật.

C. tổng cơ năng và động năng của các phân tử tạo nên vật.

D. hiệu cơ năng và động năng của các phân tử tạo nên vật.
Câu 26: Năng lượng nhiệt của vật là:

A. hiệu động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

B. hiệu thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

C. tổng thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

D. tổng động năng của các phân tử tạo nên vật.
Câu 27: Chức năng chính của xương là:

A. nâng đỡ, tạo hình dáng, vận động
B. tạo hình dáng, vận động

C. lưu trữ, xử lí thông tin
D. dẫn truyền xung thần kinh
Câu 28: Kí hiệu này là bộ phận nào của mạch điện?
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A. Điện trở.
B. Điôt phát quang.

C. Bóng đèn sợi đốt.
D. Nguồn điện.

-----------------------------------------------

II. TỰ LUẬN (3.0 điểm)
Câu 29 ( 1 điểm) Vẽ sơ đồ mạch điện gồm một nguồn điện dùng hai pin, 1 công tắc, hai bóng đèn mắc nối vào nhau. Trên hình vẽ thể hiện cả cách mắc ampe kế đo dòng điện qua hai đèn, vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.
	Câu 30 ( 1 điểm)

Cho mạch điện có sơ đồ như vẽ, trong đó vôn kế V có chỉ số 12V; vôn kế V1 có chỉ số 6V. Hãy tính hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ1 và Đ2
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Câu 31 ( 1 điểm)

Cắt một hình chữ nhật nhỏ bằng giấy mỏng. Gấp đôi theo chiều dọc, rồi theo chiều ngang để xác định tâm của miếng giấy. Mở miếng giấy ra, đặt lên một chiếc kim thẳng đứng sao cho mũi kim đỡ đúng vào tâm miếng giấy. Tất cả đặt ở một nơi không có gió.Nhè nhẹ đưa tay gần miếng giấy ( hình vẽ). Thử tiên đoán xem hiện tượng gì sẽ xảy ra? Giải thích vì sao có hiện tượng đó.
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NĂM HỌC 2023-2024
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 19/03/2024




I. TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm) Em hãy ghi ra bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Trong quá trình sạc pin cho điện thoại di động. Dòng điện có các tác dụng gì?

A. Tác dụng nhiệt và hóa học.
B. Tác dụng nhiệt

C. Tác dụng hóa học
D. Tác dụng từ
Câu 2: Hai bóng đèn cùng loại mắc nối tiếp vào nguồn điện 9 V, các bóng sáng bình thường. Khi đó:

A. hiệu điện thế định mức của chúng đều là 9 V.

B. hiệu điện thế định mức của chúng là 3 V và 6 V.

C. hiệu điện thế định mức của chúng bằng 4,5 V.

D. hiệu điện thế định mức của chúng là 7 V và 2 V.
Câu 3: Trong sơ đồ mạch điện, ampe kế được kí hiệu là
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Câu 4: Nhiệt độ của vật giảm là do các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật:

A. ngừng chuyển động.
B. va chạm vào nhau.

C. chuyển động chậm đi.
D. nhận thêm động năng.
Câu 5: Một lọ thủy tinh được đạy bằng nút thủy tinh. Nút bị kẹt. Hỏi phải mở nút bằng cách nào trong các cách sau đây?

A. Hơ nóng hút.
B. Hơ nóng cổ lọ.

C. Hơ nóng cả nút và cổ lọ.
D. Hơ nóng đáy lọ.
Câu 6: Chức năng chính của xương là:

A. lưu trữ, xử lí thông tin
B. nâng đỡ, tạo hình dáng, vận động

C. dẫn truyền xung thần kinh
D. tạo hình dáng, vận động
Câu 7: Khi cho dòng điện chạy qua dung dịch muối đồng, sau một thời gian thấy có một lớp đồng mỏng bám vào thỏi than nối với điện cực âm của nguồn điện. Có thể giải thích hiện tượng này dựa vào tác dụng nào của dòng điện?

A. Tác dụng hóa học.
B. Tác dụng từ.

C. Tác dụng sinh lí.
D. Tác dụng từ và tác dụng hóa học.
Câu 8: Khi tiến hành thí nghiệm cho dòng điện chạy qua đùi ếch thì đùi ếch co lại, đó là tác dụng nào của dòng điện?


A. Tác dụng nhiệt.
B. Tác dụng hóa học.


C. Tác dụng từ.
D. Tác dụng sinh lí.

Câu 9: Hiệu điện thế dòng điện được kí hiệu là:

A. I.
B. V.
C. U.
D. A.
Câu 10: Quy ước nào sau đây là đúng?

A. Cực dương của nguồn điện là cực xuất phát của các electron khi mắc nguồn với dụng cụ tiêu thụ điện thành mạch kín.


B. Chiều dòng điện là chiều đi từ cực âm của nguồn điện qua vật dẫn tới cực dương của nguồn điện.


C. Chiều dòng điện là chiều đi từ cực dương của nguồn qua vật dẫn tới cực âm của nguồn điện.


D. Cực âm của nguồn điện là cực đến của các electron khi mắc nguồn với dụng cụ tiêu thụ điện thành mạch kín.

Câu 11: Đặc điểm chung của nguồn điện là gì?

A. Có cùng cấu tạo.
B. Cùng hình dạng, số lượng điện.

C. Có cùng hình dạng, kích thước.
D. Có hai cực là dương và âm.
Câu 12: Các dụng cụ nào sau đây không phải là nguồn điện?

A. Ắc – qui.
B. Quạt điện.

C. Pin.
D. Đi – na – mô xe đạp.
Câu 13: Bóng đèn nào sau đây khi phát sáng là do dòng điện chạy qua chất khí?

A. Bóng đèn đui ngạnh.
B. Bóng đèn pin.

C. Bóng đèn xe gắn máy.
D. Đèn điot phát quang.
Câu 14: Trong các chất dưới đây chất nào có khả năng dẫn nhiệt tốt nhất?

A. Bạc.
B. Len.
C. Nước.
D. Đồng.
Câu 15: Cầu chì được mắc như thế nào với các thiết bị điện?

A. mắc nối tiếp với thiết bị điện và mắc sau nguồn điện.

B. mắc song song với thiết bị điện và mắc sau nguồn điện.

C. mắc song song với thiết bị điện và mắc trước nguồn điện.

D. mắc nối tiếp với thiết bị điện và mắc trước nguồn điện.
Câu 16: Rơle hoạt động như thiết bị điện nào?

A. Công tắc.
B. Điôt.
C. Nam châm điện.
D. Chuông điện.
Câu 17: Hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất rắn là:

A. bức xạ nhiệt.
B. đối lưu.
C. truyền nhiệt.
D. dẫn nhiệt.
Câu 18: Kí hiệu này là bộ phận nào của mạch điện?
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A. Điện trở.
B. Bóng đèn sợi đốt.

C. Điôt phát quang.
D. Nguồn điện.
Câu 19: Hệ vận động gồm các cơ quan chính là:

A. não bộ, tủy sống

B. thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái

C. xương, cơ vân

D. khoang miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, hậu môn
Câu 20: Năng lượng nhiệt luôn truyền từ:

A. nơi có thế năng thấp đến nơi có thế năng cao.

B. nơi có nhiệt độ cao đến nơi có nhiệt độ thấp.

C. nơi có nhiệt độ thấp đến nơi có nhiệt độ cao.

D. nơi có thế năng cao đến nơi có thế năng thấp.
Câu 21: Nội năng của vật là:

A. hiệu cơ năng và động năng của các phân tử tạo nên vật.

B. hổng động năng và thế năng của các phân tử tạo nên vật.

C. hổng cơ năng và động năng của các phân tử tạo nên vật.

D. hiệu động năng và thế năng của các phân tử tạo nên vật.
Câu 22: Cường độ dòng điện được kí hiệu là:

A. I.
B. U.
C. V.
D. A.
Câu 23: Điền vào chỗ trống: "Nguồn điện cung cấp ... để tạo ra và duy trì ..."


A. điện tích, dòng điện
B. năng lượng, dòng điện


C. điện tích, năng lượng
D. dòng điện, năng lượng

Câu 24: Chất nào trong xương có vai trò làm xương bền chắc?

A. Chất vitamin.
B. Chất hữu cơ.
C. Chất hóa học.
D. Chất khoáng.
Câu 25: Năng lượng nhiệt của vật là:

A. hiệu động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

B. hiệu thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

C. tổng thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

D. tổng động năng của các phân tử tạo nên vật.
Câu 26: Bệnh nào liên quan đến hệ vận động?


A. Loãng xương
B. Ung thư
C. Đau mắt
D. Đau răng

Câu 27: Để phòng tránh cong vẹo cột sống ở trường học cần làm gì?


A. Đeo túi chéo thường xuyên.


B. Đeo cặp, balo một bên vai.


C. Tập cho trẻ thói quen ngồi thẳng lưng, không cúi mặt sát bàn học.


D. Bê vác vật nặng thường xuyên.

Câu 28: Đối lưu là hình thức truyền nhiệt chủ yếu trong:

A. chất rắn và chất lỏng.
B. chất lỏng.

C. chất lỏng và chất khí.
D. chất khí.

-----------------------------------------------

II. TỰ LUẬN ( 3.0 điểm)
Câu 29 ( 1 điểm)

Vẽ sơ đồ mạch điện gồm một nguồn điện dùng hai pin, 1 công tắc, hai bóng đèn mắc nối vào nhau. Trên hình vẽ thể hiện cả cách mắc ampe kế đo dòng điện qua hai đèn, vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.

	Câu 30 ( 1 điểm)

Cho mạch điện có sơ đồ như vẽ, trong đó vôn kế V có chỉ số 12V; vôn kế V1 có chỉ số 6V. Hãy tính hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ1 và Đ2
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Câu 31 ( 1 điểm)

Cắt một hình chữ nhật nhỏ bằng giấy mỏng. Gấp đôi theo chiều dọc, rồi theo chiều ngang để xác định tâm của miếng giấy. Mở miếng giấy ra, đặt lên một chiếc kim thẳng đứng sao cho mũi kim đỡ đúng vào tâm miếng giấy. Tất cả đặt ở một nơi không có gió. Nhè nhẹ đưa tay gần miếng giấy ( hình vẽ). Thử tiên đoán xem hiện tượng gì sẽ xảy ra? Giải thích vì sao có hiện tượng đó.
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